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1 NGUYỄN THIÊN QUANG 2/12/1987
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Việt Nam

578/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
15/09/2011

Công nghệ 

Sinh học

145A/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00001/26KH2

/2012

001/MBT/

2012

2 PHẠM VÕ MINH THIỆN 30/07/1987
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Việt Nam

578/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Công nghệ 

Sinh học

145A/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00002/26KH2

/2012

002/MBT/

2012

3 LÊ THỊ CẨM ANH 07/09/1982
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
14/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00098/26KH2

/2012

001/MBA/

2012

4 NGUYỄN QUỐC ANH 31/12/1977 Tp. Huế Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00099/26KH2

/2012

002/MBA/

2012

5 PHẠM QUỲNH CHÂU 06/03/1975 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00100/26KH2

/2012

003/MBA/

2012

6 MAI VIỆT CƢỜNG 07/08/1984 Nam Định Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
14/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00101/26KH2

/2012

004/MBA/

2012

7 LÂM SƠN ĐIỀN 30/11/1986 Trà Vinh Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00102/26KH2

/2012

005/MBA/

2012

8 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/12/1985 Đà Lạt Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00103/26KH2

/2012

006/MBA/

2012

9 PHAN THỊ THU HIỀN 26/06/1983 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00104/26KH2

/2012

007/MBA/

2012

10 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 17/11/1986 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00105/26KH2

/2012

008/MBA/

2012

11 TRẦN TIẾN HƢNG 17/5/1981
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00106/26KH2

/2012

009/MBA/

2012

12 VÕ THỊ LAN HƢƠNG 05/11/1981 Bình Định Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00107/26KH2

/2012

010/MBA/

2012
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13 PHAN QUỐC HUY 18/01/1980 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00108/26KH2

/2012

011/MBA/

2012

14 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 24/11/1983
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
17/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00109/26KH2

/2012

012/MBA/

2012

15 NGUYỄN THẾ LÂN 13/06/1975 Quy Nhơn Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00110/26KH2

/2012

013/MBA/

2012

16 PHẠM NGUYỄN MINHLUẬN 12/09/1973 Sài Gòn Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00111/26KH2

/2012

014/MBA/

2012

17 CAO THỊ BÍCH NGỌC 02/02/1985 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00112/26KH2

/2012

015/MBA/

2012

18 TRẦN THỊ THU NHI 24/03/1981 Sông Bé Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00113/26KH2

/2012

016/MBA/

2012

19 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG 06/08/1984
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
17/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00114/26KH2

/2012

017/MBA/

2012

20 HUỲNH TẤN PHÁT 29/05/1984 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00115/26KH2

/2012

018/MBA/

2012

21 NGUYỄN THANH PHƢỚC 16/08/1981
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00116/26KH2

/2012

019/MBA/

2012

22 LÊ THỊ NAM PHƢƠNG 12/02/1979
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00117/26KH2

/2012

020/MBA/

2012

23 PHAN THỊ KIM QUYÊN 26/03/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
16/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00118/26KH2

/2012

021/MBA/

2012

24 TRỊNH KIM THANH 11/01/1985
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh Việt Nam

583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
14/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00119/26KH2

/2012

022/MBA/

2012

25 NGUYỄN THỊ ANH THƢ 22/10/1985 Thuận Hải Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00120/26KH2

/2012

023/MBA/

2012

26 TRƢƠNG THỊ BÍCH THỦY 15/07/1987 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
15/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00121/26KH2

/2012

024/MBA/

2012
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27 LÊ NGỌC TRANG 27/05/1986 Cần Thơ Nữ Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00122/26KH2

/2012

025/MBA/

2012

28 VŨ THỊNH TRƢỜNG 17/12/1987 Nam Định Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
17/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00123/26KH2

/2012

026/MBA/

2012

29 TRẦN THANH TÚ 05/09/1980 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
14/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00124/26KH2

/2012

027/MBA/

2012

30 TÔ ĐÌNH TUÂN 16/7/1974 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
15/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00125/26KH2

/2012

028/MBA/

2012

31 LỮ PHAN VÂN TUYỀN 11/03/1981 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam
583/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/09/2011
18/09/2011

Quản trị 

Kinh doanh

145B/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 03/05/2012

00126/26KH2

/2012

029/MBA/

2012


